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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

NB Câu 1. Nước ta nằm ở

A. khu vực phía tây Ấn Độ Dương.
B. phía đông của Thái Bình Dương.

C. rìa phía nam của vùng xích đạo.
D. vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc.

NB Câu 2. Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các

A. hải đảo.
B. đảo ven bờ.
C. đảo xa bờ.
D. quần đảo.

TH Câu 3. Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên

A. mùa đông rất lạnh, mùa hạ rất nóng mưa nhiều.


B. có nhiều tài nguyên sinh vật vô cùng quý giá.

C. có sự phân hóa thiên nhiên theo lãnh thổ rõ rệt.


D. nền nhiệt cao, cán cân bức xạ quanh năm dương.

VD Câu 4. Vị trí địa lí và hình thể đã tạo nên

A. khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh.
B. địa hình có tính phân bậc rõ rệt.

C. tài nguyên khoáng sản phong phú.
D. sự phân hóa đa dạng của tự nhiên.

NB Câu 5. Gió mùa đông bắc xuất phát từ

A. biển Đông.
B. Ấn Độ Dương.
C. áp cao Xi-bia.
 D. vùng núi cao.

NB Câu 6. Tính chất của gió mùa mùa hạ là

A. nóng, khô.
B. nóng, ẩm.
C. lạnh, ẩm.
D. lạnh, khô.

TH Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta?

A. Dày đặc.

B. Ít nước.


C. Giàu phù sa.

D. Thủy chế theo mùa.

TH Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc tính của đất feralit ở nước ta?

A. Lớp phong hóa dày.
B. Đất thông khí thoát nước.
C. Giàu các chất bazơ.
D. Nhiều ôxit sắt, ôxit nhôm.
VD Câu 9. Tại sao vùng khí hậu Bắc Trung Bộ gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất so với các vùng khác ở nước ta?

A. Địa hình hẹp theo chiều ngang, tác động của gió Đông Bắc.

B. Áp thấp Bắc Bộ hút gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Nam.

C. Hoàn lưu khí quyển, ảnh hưởng của địa hình và bề mặt đệm.

D. Hướng nghiêng của địa hình, ảnh hưởng của gió địa phương.

NB Câu 10. Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Cảnh quan cận xích đạo gió mùa.
B. Cảnh quan nhiệt đới nóng quanh năm.
C. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.
D. Cảnh quan giống như vùng ôn đới.
NB Câu 11. Cảnh quan rừng thưa nhiệt đới khô được hình thành nhiều nhất ở vùng nào?
A. Ven biển Bắc Trung Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Nam Bộ.

NB Câu 12. Đặc điểm khí hậu nào sau đây thuộc đai ôn đới gió mùa trên núi?
A. Nhiệt độ tháng lạnh nhất trên 100C.
B. Nhiệt độ tháng nóng nhất trên 350C.
C. Nhiệt độ trung bình năm dưới 50C.
D. Nhiệt độ trung bình năm dưới 150C.
TH Câu 13. Điểm khác biệt về khí hậu giữa Duyên hải Nam Trung Bộ với Nam Bộ là

A. khí hậu cận Xích đạo.
B. mùa mưa sớm hơn.


C. mùa mưa muộn hơn.

D. nóng quanh năm.
TH Câu 14. Phần lãnh thổ phía Bắc không phổ biến thành phần loài nào sau đây?
A. Nhiệt đới.

B. Ôn đới.


C. Xích đạo.

D. Cận nhiệt đới.

VD Câu 15. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở Tây Bắc cao hơn Đông Bắc?

A. Thực vật suy giảm.

B. Gió phơn Tây Nam.


C. Hướng các dãy núi.

D. Có vĩ độ thấp hơn.

NB Câu 16. Biểu hiện của sự suy thoái tài nguyên đất ở khu vực đồi núi là

A. nhiễm mặn.
B. nhiễm phèn.
C. glây hóa.
D. xói mòn.

TH Câu 17. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta không biểu hiện ở

A. số lượng thành phần loài.
B. các kiểu hệ sinh thái.

C. tốc độ sinh trưởng sinh vật.
D. nguồn gen quý hiếm.

VD Câu 18. Diện tích rừng ngập mặn nước ta bị thu hẹp chủ yếu là do

A. chuyển đổi mục đích.

B. thiên tai gia tăng.


C. ô nhiễm môi trường.

D. mực nước biển dâng.
II.  Trắc nghiệm đúng/ Sai

Câu 1. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 

tại một số địa điểm ở nước ta
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình năm (°C)
	Nhiệt độ trung bình tháng 1  (°C)
	Nhiệt độ trung bình tháng 7 (°C)

	Hà Nội
	23,5
	16,4
	28,9

	Huế
	25,1
	19,7
	29,4

	TP. Hồ Chí Minh
	27,1
	25,7
	28,9


                            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)

a) Huế có biên độ nhiệt độ năm cao nhất do vị trí địa lí quy định. (Sai)

b) Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam. (Đúng)

c) Biên độ nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam. (Đúng)

d) Hà Nội có biên độ nhiệt độ năm cao là do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. (Đúng)

Câu 2: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1943 – 2021

	                       Năm

Chỉ tiêu
	1943
	2010
	2021

	Tổng diện tích rừng (triệu ha)
	14,3
	13,4
	14,7

	- Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	14,3
	10,3
	10,1

	- Diện tích rừng trồng (triệu ha)
	0
	3,1
	4,6

	Độ che phủ (%)
	43,0
	39,5
	42,0


(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2022)

a) Tổng diện tích rừng tăng qua các năm. (NB)

b) Diện tích rừng nước ta chủ yếu là rừng tự nhiên. (NB)

c) Diện tích rừng nước ta tăng chủ yếu là do tăng diện tích rừng trồng. (TH)

d) Mặc dù tổng diện tích rừng tăng nhưng chất lượng rừng vẫn thấp do diện tích rừng nghèo, mới phục hồi. (VD)

Đáp án: S, Đ, Đ, Đ.
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn

VD Câu 1. Vùng biển được xác định là biên giới quốc gia trên biển của nước ta rộng bao nhiêu km tính từ đường nước cơ sở? (1 hải lí = 1852m). (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân)
Trả lời
- Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định là giới hạn ngoài của vùng lãnh hải (rộng 12 hải lí tính từ đường nước cơ sở). 

Đáp án: 12 x 1,852 ≈ 22,2

TH Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của trạm khí tượng Huế

 (Đơn vị: 0C)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,2
	21,1
	24,3
	26,8
	29,4
	30,6
	30,0
	30,5
	27,2
	25,5
	22,8
	20,4


(Nguồn: Niên giám thống kê, 2022)

Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết biên độ nhiệt độ của Huế (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của  0C)
Trả lời

Đáp án: 30,6 - 18,2 = 12,4

VD Câu 3. Theo quy luật đai cao, cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí sẽ giảm 0,60C. Khi nhiệt độ không khí ở chân núi Phan-xi-păng là 220C thì tại độ cao 2500 m sườn đón gió của đỉnh núi này có nhiệt độ là bao nhiêu 0C?

Trả lời

Đáp án: 22 - (2500 : 100) x 0,6 = 7
VD Câu 4. Biết tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,7 triệu ha, diện tích rừng tự nhiên là 10,1 triệu ha. Hãy cho biết tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên trong tổng diện tích rừng cả nước là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)
Trả lời

Đáp án: (10,1 : 14,7) x 100 ≈ 68,7 
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